Soạn: 1/11 /2021 -  Dạy:    /11/2021
Tuần 10- Tiết 46- Tiếng Việt :
TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG (NGHĨA CỦA TỪ, TỪ NHIỀU NGHĨA)- tr123.

A- Mục tiêu cần đạt:

1- Về kiến thức:

Một số khái niệm liên quan đến Nghĩa của từ, Từ nhiều nghĩa .

2- Về năng lực.

- Nhận biết kiến thức liên quan đến Nghĩa của từ, Từ nhiều nghĩa 

- Vận dụng sử dụng Nghĩa của từ, Từ nhiều nghĩa đạt hiệu quả trong nói, viết, đọc- hiểu và tạo lập văn bản.

3- Về phẩm chất.

- Yêu tiếng nói của dân tộc. Chăm chỉ học tập, trau dồi nghĩa của từ để biết cách sử dụng từ.
- Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
B-  Thiết bị và học liệu:

- Thầy : Máy tính, phần mềm Team 365, giáo án, sgk, sgv.

- Trò : Phần mềm Team 365, vở ghi, vở bài tập, sgk, chuẩn bị bài trước.

C- Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.

Hoạt  động 1: Mở đầu (thực hiện ở nhà, trước giờ học).
a- Mục tiêu: - Nhận biết kiến thức liên quan đến Nghĩa của từ, Từ nhiều nghĩa 

- Vận dụng sử dụng Nghĩa của từ, Từ nhiều nghĩa đạt hiệu quả trong nói, viết, đọc- hiểu và tạo lập văn bản.
b- Nội dung: Thực hiện các nhiệm vụ sau vào vở ghi:
1/ Đọc phần III- Nghĩa của từ và hoàn thiện phiếu bài tập sau vào vở :
(1)- Nghĩa của từ là gì? Cho ví dụ?
(2)- Làm các bài tập 2,3 (tr123)
2/ Đọc phần IV- Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ và hoàn thiện phiếu bài tập sau vào vở :


(1)- Từ nhiều nghĩa là gì? VD? 

(2)- Hiện tượng chuyển nghĩa của từ là gì?

(3)- Làm bài tập 2 – SGK.
c- Sản phẩm:

 Sản phẩm 1: I- Nghĩa của từ:
	1- Khái niệm: Nghĩa của từ
	Nghĩa của từ là nội dung ( sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ...) mà từ biểu thị.

VD: ( sự vật): Bàn : Vật làm bằng gỗ có mặt phẳng, có bốn chân, dùng để học tập hoặc làm việc.

( Hoạt động) : đi -> Hoạt động di chuyển bằng chân, tốc độ chậm.

( Tính chất) : xấu : Trái nghĩa với tốt.

( Quan hệ) : “ và” -> Biểu thị quan hệ ngang hàng.

	2- Bài tập 2
	Chọn cách hiểu đúng.

- Chọn cách hiểu a.

- Vì : Không thể chọn b vì nghĩa của : “mẹ” chỉ khác nghĩa của từ “ bố” ở phần nghĩa với “ người phụ nữ”.

- Không thể chọn c. Vì trong hai câu này nghĩa của từ mẹ” có thay đổi:

   + Nghĩa của “ mẹ 1” : ( mẹ con rất hiền) là nghĩa gốc.

   + Nghĩa của “ mẹ 2” : ( Thất bại là mẹ thành công) là nghĩa chuyển.

- Không thể chọn d. Vì nghĩa của từ mẹ” và nghĩa của từ “ bà” có phần nghĩa chung là 

“ người phụ nữ”.



	3- Bài tập 3
	Chọn cách giải thích đúng:

- Cách giải thích b là đúng.

Vì từ “ rộng lượng” định nghĩa cho từ độ lượng-> giải thích bằng từ đồng nghĩa . Phần còn lại là cụ thể hóa cho từ “ rộng lượng”.

- Cách giải thích a không hợp lí : Vi phạm một nguyên tắc quan trọng phải tuân thủ khi nghĩa của từ. Vì đã dùng một cụm từ có nghĩa thực thể ( “Đức tính rộng lượng...dễ tha thứ” là một cụm danh từ) để giải thích cho một từ chỉ đặc điểm, tính chất( một tính từ).


Sản phẩm 2: II- Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.
	1- Khái niệm 

- Từ nhiều nghĩa.

- Hiện tượng chuyển nghĩa của từ
	- Từ nhiều nghĩa: 
Từ có thể có một nghĩa hoặc nhiều nghĩa. Khi từ có nhiều nghĩa sẽ được gọi là từ nhiều nghĩa.

  VD: Từ một nghĩa: xe đạp, máy nổ, cà pháo.

          Từ nhiều nghĩa: chân, tay, mắt, mũi...

- Hiện tượng chuyển nghĩa của từ:
 Chuyển nghĩa là thay đổi nghĩa của từ để tạo ra những từ nhiều nghĩa gốc và nghĩa chuyển.

  + Nghĩa gốc: Là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở hình thành các nghĩa khác.

  + Nghĩa chuyển: Là nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc.

  VD: Mùa xuân là tết trồng cây.

          Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

 xuân (1) : Mùa xuân- mùa chuyển tiếp từ đông sang hạ. -> Nghĩa gốc.

 xuân(2): Chỉ sự tươi đẹp của đất nước -> Nghĩa chuyển.



	2- Bài tập
	Xác định nghĩa của từ “ hoa” trong câu.

  Nỗi mình thêm tức nỗi nhà

  Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng.

-> Từ “ hoa” được dùng theo nghĩa chuyển

( chỉ là nghĩa lâm thời- ẩn dụ).


d- Tổ chức thực hiện:

Bước 1- GV giao cho HS các nhiệm vụ như mục Nội dung và yêu cầu HS nộp lại sản phẩm chậm nhất vào buổi tối trước giờ học.
Bước 2- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà. GV theo dõi từ xa, hỏi thăm quá trình làm bài có gì khó khăn để kịp thời hỗ trợ.  
Bước 3- HS nộp bài thông qua zalo nhóm lớp. GV theo dõi, hỗ trợ những HS gặp khó khăn do vấn đề kĩ thuật. 
Bước 4- GV xem xét sản phẩm của HS, phát hiện, chọn ra những bài có kết quả khác nhau và những tình huống cần đưa ra thảo luận trước lớp.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (trực tuyến, khoảng 30 phút)
a- Mục tiêu: - Nhận biết kiến thức liên quan đến Nghĩa của từ, Từ nhiều nghĩa 

                     - Vận dụng sử dụng Nghĩa của từ, Từ nhiều nghĩa đạt hiệu quả trong nói, viết, đọc- hiểu và tạo lập văn bản
b- Nội dung: 

(1) HS chuẩn bị để trình bày về bài làm của mình trước lớp. 

(2) HS lắng nghe phần trình bày của các bạn khác, ghi lại những nội dung bạn có kết quả khác với bản thân và tìm nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau đó. 
c- Sản phẩm: HS ghi lại được những nội dung mà các bạn khác có kết quả khác với mình, đưa ra nhận định kết quả nào đúng và giải thích tại sao.
d- Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung. 

Bước 2: Một số HS trình bày về bài làm của mình khi được GV chỉ định. Các HS khác thực hiện nhiệm vụ lắng nghe và ghi chép điểm khác với bài làm của mình. GV điều hành phần trình bày, đặt thêm câu hỏi để làm rõ sự giống và khác nhau trong mỗi bài.

 
1/ Vì sao lại trả lời sai?


2/ Vì sao lại chưa hoàn thành bài cô giao

3/ Em cần khắc phục như thế nào với hạn chế trên?
Bước 3: GV nhận xét sơ lược về sự giống nhau và khác nhau trong bài làm của cả lớp; có thể chọn một vài HS báo cáo/ giải thích kết quả bài làm (dựa vào những gì các em đã nộp để chọn HS theo ý đồ); yêu cầu HS thảo luận thêm các nội dung sau đây: 
 
? Để có cách sử dụng từ đúng với nghĩa của chúng, chúng ta phải làm thế nào?

Bước 4: GV kết luận: 

           (1)- như mục Sản phẩm trong hoạt động 1.
          (2)- Để có cách dùng từ đúng, ta cần: Trau dồi vốn từ, tra từ điển Tiếng Việt Nghĩa của từ
Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng 5 phút giao nhiệm vụ, thực hiện ở nhà)
a- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết nhiệm vụ thực tiễn. 

b- Nội dung: 
Nhiệm vụ về nhà: 

1/ Hãy viết một đoạn văn với chủ đề tự chọn trong đó sử dụng một vài từ có nhiều nghĩa và giải nghĩa thích những nét nghĩa của chúng.
 
2/ Tìm hiểu bài: Tổng kết về từ vựng. (SGK tr126: Phần VIII và XIX )     
c- Sản phẩm: Bài làm của HS về nhiệm vụ ở mục Nội dung.

d- Tổ chức thực hiện

Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: GV yêu cầu HS nộp bài qua hệ thống quản lí học tập; GV nhận xét vào bài làm.
Bước 4: GV trả bài, chọn một số bài làm tốt của HS để giới thiệu trước lớp vào thời điểm thích hợp.
..............................................................................................................................................
Soạn: 1/11 /2021 -  Dạy:    /11/2021
Tiết 47- Tiếng Việt :
TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG 
(CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT NGHĨA CỦA TỪ NGỮ, TRƯỜNG TỪ VỰNG)- tr126.

A- Mục tiêu cần đạt:

1- Về kiến thức:

Một số khái niệm liên quan đến Cấp độ khái quát nghĩa của từ, Trường từ vựng .

2- Về năng lực.

- Nhận biết kiến thức liên quan đến Cấp độ khái quát nghĩa của từ, Trường từ vựng 
- Vận dụng sử dụng Cấp độ khái quát nghĩa của từ, Trường từ vựng trong nói, viết, đọc- hiểu và tạo lập văn bản.

3- Về phẩm chất.

- Yêu tiếng nói của dân tộc. Chăm chỉ học tập, trau dồi nghĩa của từ để biết cách sử dụng từ.

- Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
B-  Thiết bị và học liệu:

- Thầy : Máy tính, phần mềm Team 365, giáo án, sgk, sgv.

- Trò : Phần mềm Team 365, vở ghi, vở bài tập, sgk, chuẩn bị bài trước.

C- Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.

Hoạt  động 1: Mở đầu (thực hiện ở nhà, trước giờ học).
a- Mục tiêu: - Nhận biết kiến thức liên quan đến Cấp độ khái quát nghĩa của từ, Trường từ vựng 
- Vận dụng sử dụng Cấp độ khái quát nghĩa của từ, Trường từ vựng trong nói, viết, đọc- hiểu và tạo lập văn bản.

b- Nội dung: Thực hiện các nhiệm vụ sau vào vở ghi:
1/ Đọc phần VIII- Cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ và hoàn thiện phiếu bài tập sau vào vở :
(1)- Thể nào là cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ?

(2)- Một từ được coi là có nghĩa rộng khi nào? Cho ví dụ?
(3)- Một từ được coi là có nghĩa hẹp khi nào? Cho ví dụ?
2/ Đọc phần XIX- Trường từ vựng và hoàn thiện phiếu bài tập sau vào vở :


(1)- Trường từ vựng là gì? Cho VD? 

(2)- Làm các bài tập – SGK.
c- Sản phẩm:

 Sản phẩm 1: I- Cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ.
	1- Khái niệm: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
	- Từ có thể có nghĩa khái quát hoặc ít khái quát hơn so với một số từ ngữ gọi là cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ.
- Một từ được coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ ấy bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác.

- Một từ được coi là có nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ ngữ ấy bị bao hàm trong phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác.

	2- Bài tập 2
	




Sản phẩm 2: II- Trường từ vựng.
	1- Khái niệm 


	1- Trường từ vựng.
Trường từ vựng là tập hợp của những từ có ít nhất một nét  chung về nghĩa.

  VD: Trường từ vựng về “ Tay” :

  - Các bộ phận của tay: bàn tay, cổ tay, ngón tay.

  - Hình dáng của tay: to , nhỏ, dày, mỏng, dài, ngắn,.

  - Hoạt động của tay: cầm , sờ, nắm...



	2- Bài tập
	2- Sự độc đáo trong cách dùng từ.

- Hai từ “ tắm” và”bể” cùng nằm trong một trường từ vựng.

- Tác dụng: Làm cho câu văn có hình ảnh, sinh động, có giá trị tố cáo mạnh mẽ hơn.


d- Tổ chức thực hiện:

Bước 1- GV giao cho HS các nhiệm vụ như mục Nội dung và yêu cầu HS nộp lại sản phẩm chậm nhất vào buổi tối trước giờ học.
Bước 2- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà. GV theo dõi từ xa, hỏi thăm quá trình làm bài có gì khó khăn để kịp thời hỗ trợ.  
Bước 3- HS nộp bài thông qua zalo nhóm lớp. GV theo dõi, hỗ trợ những HS gặp khó khăn do vấn đề kĩ thuật. 
Bước 4- GV xem xét sản phẩm của HS, phát hiện, chọn ra những bài có kết quả khác nhau và những tình huống cần đưa ra thảo luận trước lớp.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (trực tuyến, khoảng 30 phút)
a- Mục tiêu:
- Nhận biết kiến thức liên quan đến Cấp độ khái quát nghĩa của từ, Trường từ vựng 
- Vận dụng sử dụng Cấp độ khái quát nghĩa của từ, Trường từ vựng trong nói, viết, đọc- hiểu và tạo lập văn bản.
b- Nội dung: 

(1) HS chuẩn bị để trình bày về bài làm của mình trước lớp. 

(2) HS lắng nghe phần trình bày của các bạn khác, ghi lại những nội dung bạn có kết quả khác với bản thân và tìm nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau đó. 
c- Sản phẩm: HS ghi lại được những nội dung mà các bạn khác có kết quả khác với mình, đưa ra nhận định kết quả nào đúng và giải thích tại sao.
d- Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung. 

Bước 2: Một số HS trình bày về bài làm của mình khi được GV chỉ định. Các HS khác thực hiện nhiệm vụ lắng nghe và ghi chép điểm khác với bài làm của mình. GV điều hành phần trình bày, đặt thêm câu hỏi để làm rõ sự giống và khác nhau trong mỗi bài.

 
1/ Vì sao lại trả lời sai?


2/ Vì sao lại chưa hoàn thành bài cô giao

3/ Em cần khắc phục như thế nào với hạn chế trên?
Bước 3: GV nhận xét sơ lược về sự giống nhau và khác nhau trong bài làm của cả lớp; có thể chọn một vài HS báo cáo/ giải thích kết quả bài làm (dựa vào những gì các em đã nộp để chọn HS theo ý đồ); yêu cầu HS thảo luận thêm các nội dung sau đây: 
 
? Trường từ vựng có những lưu ý gì?
Bước 4: GV kết luận: 

           (1)- như mục Sản phẩm trong hoạt động 1.
          (2)- Trường từ vựng có một số lưu ý sau:
a. Một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều trường từ vựng nhỏ hơn.

VD: " Mắt" có những trường nhỏ sau:

- Bộ phận về mắt: lòng đen, lòng trắng, con ngươi, lông mày, lông mi…

- Đặc điểm của mắt: đờ đẫn, lờ đờ, tinh anh, toét, mù, loà…

VD: " Hoa" có những trường nhỏ sau:

- Loài hoa: huệ, lan, hồng, cúc…

- Sắc hoa: đỏ, trắng, vàng, tím,…

- Hương hoa: nồng nàn, dìu dịu, thoang thoảng, hắc, …

b- Một trường từ vựng có thể bao gồm những từ khác biệt nhau về từ loại. Vì:

- Trường từ vựng về " mắt" có:

- Danh từ chỉ sự vật: con ngươi, lông mày, lông mi,…

- Động từ chỉ hoạt động: ngó, liếc, nhòm,…
- Tính từ chỉ tính chất: lờ đờ, tinh anh, sáng, loà, …

c- Do hiện tượng nhiều nghĩa, một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau.

VD: Trường từ vựng " ngọt".

- Trường mùi vị: cay, đắng, chát, thơm,…
- Trường âm thanh: the thé, êm dịu, …
- Trường thời tiết: hanh, ẩm, giá,…
d- Trong thơ văn cũng như trong cuộc sống hàng ngày, người ta thường dùng cách chuyển trường từ vựng để tăng thêm tính nghệ thuật của ngôn từ và khả năng diễn đạt ( so sánh, ẩn dụ, nhân hoá…).

VD: Gv phân tích.
Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng 5 phút giao nhiệm vụ, thực hiện ở nhà)
a- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết nhiệm vụ thực tiễn. 

b- Nội dung: 
Nhiệm vụ về nhà: 

1/ Hãy viết một đoạn văn với chủ đề tự chọn trong đó có sử dụng một số từ cùng trường từ vựng. của chúng.

 
2/ Tìm hiểu bài: Tổng kết về từ vựng. (SGK tr135: Phần I,II,III)     
c- Sản phẩm: Bài làm của HS về nhiệm vụ ở mục Nội dung.

d- Tổ chức thực hiện

Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: GV yêu cầu HS nộp bài qua hệ thống quản lí học tập; GV nhận xét vào bài làm.
Bước 4: GV trả bài, chọn một số bài làm tốt của HS để giới thiệu trước lớp vào thời điểm thích hợp.
............................................................................................................................................

Soạn: 1/11 /2021 -  Dạy:    /11/2021
Tiết 48- Tiếng Việt :
TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG
 ( SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG, TỪ MƯỢN, TỪ HÁN VIỆT)- tr135.

A- Mục tiêu cần đạt:

1- Về kiến thức:

- Nhớ lại các cách phát triển từ vựng tiếng Việt.

- Một số khái niệm liên quan đến Từ mượn, Từ Hán Việt .

2- Về năng lực.

- Nhận biết kiến thức liên quan đến các cách phát triển từ vựng tiếng Việt, Từ mượn, Từ Hán Việt .
- Thực hành làm được những bài tập liên quan đến các chủ đề trên.

- Vận dụng sử dụng từ vựng tiếng Việt, Từ mượn, Từ Hán Việt trong hoạt động giao tiếp 
Nghĩa của từ, Từ nhiều nghĩa đạt hiệu quả trong nói, viết, đọc- hiểu và tạo lập văn bản.

3- Về phẩm chất.

- Yêu tiếng nói của dân tộc. Chăm chỉ học tập, trau dồi nghĩa của từ để biết cách sử dụng từ.

- Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
B-  Thiết bị và học liệu:

- Thầy : Máy tính, phần mềm Team 365, giáo án, sgk, sgv.

- Trò : Phần mềm Team 365, vở ghi, vở bài tập, sgk, chuẩn bị bài trước.

C- Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.

Hoạt  động 1: Mở đầu (thực hiện ở nhà, trước giờ học).
a- Mục tiêu: - Nhận biết kiến thức liên quan đến Nghĩa của từ, Từ nhiều nghĩa 

- Vận dụng sử dụng Nghĩa của từ, Từ nhiều nghĩa đạt hiệu quả trong nói, viết, đọc- hiểu và tạo lập văn bản.
b- Nội dung: Thực hiện các nhiệm vụ sau vào vở ghi:
1/ Đọc phần I- Sự phát triển từ vựng tiếng Việt và hoàn thiện phiếu bài tập sau vào vở:
(1)- Có mấy cách phát triển từ vựng tiếng Việt? Vận dụng kiến thức đã học để điền nội dung thích hợp vào các ô trống theo sơ đồ trong SGK.
(2)- Làm các bài tập 2,3 (tr135)
2/ Đọc phần II- Từ mượn và hoàn thiện phiếu bài tập sau vào vở :


(1)- Thế nào là từ mượn? VD? 

(2)- Làm bài tập 2,3 – SGK tr135+ 136.

3/ Đọc phần III- Từ Hán Việt và hoàn thiện phiếu bài tập sau vào vở :


(1)- Thế nào là từ Hán Việt? VD? 

(2)- Làm bài tập 2 – SGK tr136.
c- Sản phẩm:
 Sản phẩm 1: I- Sự phát triển của từ vựng tiếng Việt:
	1- Các cách phát triển từ vựng Tiếng Việt

	I- Sự phát triển của từ vựng.

1- Các cách phát triển từ vựng.

Các cách phát triển từ vựng


Biến đổi và phát triển nghĩa của từ ngữ.

Phát triển số lượng từ ngữ


 Tạo từ ngữ mới

Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.



	2- Bài tập 2
	2- Dẫn chứng về sự phát triển của từ vựng.

a- Biến đổi và phát triển nghĩa của từ ngữ.

* Thêm nghĩa:

VD ( dưa) chuột, ( con) chuột-> Một bộ phận  của máy vi tính -> Biến đổi theo phương thức ẩn dụ. 

con rùa-> xe rùa-> Biến đổi theo phương thức ẩn dụ.

* Chuyển nghĩa: (tay, xuân, ngọt, già....)

VD 1: " Đánh" :

- Hoạt động dùng lực tác động vào một vật khác.

- Tạo nên sản phẩm( Đánh chiếc nhẫn)

- Dùng máy chữ vi tính để tạo ra VB( Máy máy bài phát biểu)

-> Chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ.

VD 2: " Gạch".

- Hoạt động tạo thành đường thẳng.

- Xoá bỏ cái đã viết.( gạch tên).

-> Nghĩa (2) chuyển thoe phương thức hoán dụ.

b- Tăng số lượng từ ngữ ( PT số lượng ừ ngữ)

* Tạo thêm từ ngữ mới.

- Mô hình X+ hoá: 

 Quốc hữu hoá, vi tính hoá, công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

* Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.

Ma-ket-tinh, công-ten-nơ, com-pu-tơ, phô-tô-cop-pi, la-de, In-tơ-net.



	3- Bài tập 3
	3- Đây chỉ là giả định, không xảy ra với bất kì ngôn ngữ nào. Nếu không có sự phát triển nghĩa thì mỗi từ ngữ chỉ có mọt nghĩa -> Để đáp ứng  được nhu cầu giao tiếp ngày càng cao -> số lượng từ ngữ sẽ tăng lên gấp nhiều lần.


Sản phẩm 2: II- Từ mượn.
	1- Khái niệm 


	Ngoài những từ thuần việt là những từ ngữ do ông cha ta sáng tạo ra, chúng ta còn vay mượn nhiều từ của tiếng nước ngoài để biểu thị những sự vật, hiện tượng, đặc điểm mà tiếng Việt chưa có từ thật thích hợp . Đó là từ mượn.

- Vd : Mượn tiếng Hán : giang sơn, lãnh địa, sơ trang, nông trại, quốc kì, thanh thiên, bạch nhật, nhật thực, nguyệt thực.

- Mượn tiếng Anh, Nga, Pháp : ra-đi-ô, gác-ba-ga, internet, pi-a-no

	2- Bài tập 2
	2- Chọn nhận định đúng.

c- Tiếng Việt.

	3- Bài tập 3
	3- Sự khác nhau:

 - Những từ " săm, lốp, ga, xăng, phanh" tuy là từ vay mượn nhưng đã được việt hoá hoàn toàn. Về âm, nghĩa, cách dùng những từ này không có gì khác những từ thuần việt, được coi là từ thuần việt.

- Những từ a-xít, vi-ta-min, ra-đi-ô..." là những từ vay mượn còn giữ được nhiều nét ngoại lai, chưa được việt hoá hoàn toàn. Mỗi từ  được cấu tạo bởi nhiều âm tiết và mỗi âm tiết trong từ chỉ có chức năng cấu tạo vỏ âm thanh cho từ chứ không có ý nghĩa gì. 




Sản phẩm 3: II- Từ Hán Việt.

	1- Khái niệm 


	1- Khái niệm.

 Là từ mượn của tiếng Hán nhưng được phát âm và dùng theo cách dùng của tiếng Việt.

VD: Quốc gia, chính trị, hiệu trưởng...

	2- Bài tập 2
	2- Quan niệm đúng:

( b) từ Hán Việt ....Hán.




d- Tổ chức thực hiện:

Bước 1- GV giao cho HS các nhiệm vụ như mục Nội dung và yêu cầu HS nộp lại sản phẩm chậm nhất vào buổi tối trước giờ học.
Bước 2- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà. GV theo dõi từ xa, hỏi thăm quá trình làm bài có gì khó khăn để kịp thời hỗ trợ.  
Bước 3- HS nộp bài thông qua zalo nhóm lớp. GV theo dõi, hỗ trợ những HS gặp khó khăn do vấn đề kĩ thuật. 
Bước 4- GV xem xét sản phẩm của HS, phát hiện, chọn ra những bài có kết quả khác nhau và những tình huống cần đưa ra thảo luận trước lớp.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (trực tuyến, khoảng 30 phút)
a- Mục tiêu: 
- Nhận biết kiến thức liên quan đến Nghĩa của từ, Từ nhiều nghĩa 

- Vận dụng sử dụng Nghĩa của từ, Từ nhiều nghĩa đạt hiệu quả trong nói, viết, đọc- hiểu và tạo lập văn bản.
b- Nội dung: 

(1) HS chuẩn bị để trình bày về bài làm của mình trước lớp. 

(2) HS lắng nghe phần trình bày của các bạn khác, ghi lại những nội dung bạn có kết quả khác với bản thân và tìm nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau đó. 
c- Sản phẩm: HS ghi lại được những nội dung mà các bạn khác có kết quả khác với mình, đưa ra nhận định kết quả nào đúng và giải thích tại sao.
d- Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung. 

Bước 2: Một số HS trình bày về bài làm của mình khi được GV chỉ định. Các HS khác thực hiện nhiệm vụ lắng nghe và ghi chép điểm khác với bài làm của mình. GV điều hành phần trình bày, đặt thêm câu hỏi để làm rõ sự giống và khác nhau trong mỗi bài.

 
1/ Vì sao lại trả lời sai?


2/ Vì sao lại chưa hoàn thành bài cô giao

3/ Em cần khắc phục như thế nào với hạn chế trên?
Bước 3: GV nhận xét sơ lược về sự giống nhau và khác nhau trong bài làm của cả lớp; có thể chọn một vài HS báo cáo/ giải thích kết quả bài làm (dựa vào những gì các em đã nộp để chọn HS theo ý đồ); yêu cầu HS thảo luận thêm các nội dung sau đây: 
 
? Vì sao chúng ta phải mượn từ tiếng Hán nhiều?

Bước 4: GV kết luận: 

           (1)- như mục Sản phẩm trong hoạt động 1.
          (2)- Do từ Hán Việt thường có sắc thái trang trọng nên trong nhiều hoàn cảnh giao tiếp vẫn cần mượn từ.
Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng 5 phút giao nhiệm vụ, thực hiện ở nhà)
a- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết nhiệm vụ thực tiễn. 

b- Nội dung: 
Nhiệm vụ về nhà: 
1/ Viết một đoạn văn( 10-12 câu) có sử dụng từ Hán Việt tạo không khí cổ xưa.
 
2/ Tìm hiểu bài: Tổng kết về từ vựng. (SGK tr146: Phần II ). Trả lời các câu hỏi trong SGK.     
c- Sản phẩm: Bài làm của HS về nhiệm vụ ở mục Nội dung.

d- Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: GV yêu cầu HS nộp bài qua hệ thống quản lí học tập; GV nhận xét vào bài làm.
Bước 4: GV trả bài, chọn một số bài làm tốt của HS để giới thiệu trước lớp vào thời điểm thích hợp.
……………………………………………………………………………………………
Soạn: 1/11/ 2021 Dạy:     /11/ 2021.

Tuần 10- Tiết 49+ 50+ 51- Văn bản:                   ĐỒNG CHÍ.
                                                                               ( Chính Hữu).

A- Mục tiêu cần đạt.

1- Về kiến thức .

- Một số hiểu biết về hiện thực những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta.

- Lí tưởng cao đẹp và tình cảm keo sơn gắn bó làm nên sức mạnh tinh thần của những chiến sĩ trong bài thơ. 

- Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ : Ngôn ngữ bình dị, biểu cảm, hình ảnh tự nhiên, chân thực

2- Về năng lực.

- Đọc diễn cảm một bài thơ hiện đại.

- Bao quát toàn bộ tác phẩm để thấy được mạch cảm xúc của trong bài thơ. 

- Phát hiện và phân tích một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu, từ đó thấy được giá trị nghệ thuật của chúng trong bài thơ.
- Vận dụng viết đoạn văn trình bày cảm nghĩ về một câu thơ, một hình ảnh thơ hay.
3- Về phẩm chất.

- Yêu quý, trân trọng tình cảm cao đẹp và lí tưởng của anh bộ đội Cụ Hồ.
- Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc.
- Trách nhiệm  phát huy lòng yêu nước trong hành động xây dựng và bảo vệ đất nước.

B- Thiết bị và học liệu:

- Thầy : Máy tính, phần mềm Team 365, giáo án, sgk, sgv.

- Trò : Phần mềm Team 365, vở ghi, vở bài tập, sgk, chuẩn bị bài trước.

C- Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.

Hoạt  động 1: Mở đầu (thực hiện ở nhà, trước giờ học).
a- Mục tiêu: 
- Đọc diễn cảm một bài thơ hiện đại.

- Bao quát toàn bộ tác phẩm để thấy được mạch cảm xúc của trong bài thơ. 

- Phát hiện và phân tích một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu, từ đó thấy được giá trị nghệ thuật của chúng trong bài thơ.
b- Nội dung: Thực hiện các nhiệm vụ sau vào vở ghi:
I- Đọc và tìm hiểu chung:
1/ Đọc phần Chú thích trong SGK và hoàn thiện phiếu bài tập sau vào vở:

	Tác giả
	I- Đọc và tìm hiểu chung:

1- Tác giả.

	Tác phẩm
	2- Tác phẩm: Đồng chí.

a- Đọc và tìm hiểu chú thích.

	
	b- Tìm hiểu chung.

	
	* Đề tài: người lính trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp.

	
	* Hoàn cảnh sáng tác:

Đầu năm 1948, sau khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc- thu đông 1947( sgk), in trong tập “ Đầu  súng trăng treo”.

	
	* Bố cục: 2 phần.

P1: 7 câu đầu: Cơ sở của tình đồng chí.

P2: 13 câu thơ còn lại: Những biểu hiện về sức mạnh của tình đồng chí.

	
	* Thể thơ:

Thơ tự do( các câu thơ số tiếng khác nhau, chủ yếu là vần chân, nhịp thơ không cố định, theo dòng mạch cảm xúc.

	
	* Phương thức biểu đạt:

 Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.


II- Phân tích.

1- Cơ sở của tình đồng chí.

Nhiệm vụ 1:  Đọc bài thơ Đồng chí 1(từ đầu -> “ Đồng chí”) và hoàn thiện phiếu bài tập sau vào vở : 
	1- Cơ sở của tình đồng chí.
	        Chi tiết 
	Nhận xét của em

	- Hoàn cảnh xuất thân: 
	
	

	Quan hệ trước khi gặp nhau.
	
	

	- Những điểm chung của cuộc sống chiến trường:
	
	

	 Tình cảm khi họ trở thành người lính:
	
	

	- Đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ
	
	


2- Biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí.

Nhiệm vụ 2:  Đọc bài thơ Đồng chí 1(từ đầu -> “ Ruộng nương anh gửi bạn thân cày -> ra lính”) và hoàn thiện phiếu bài tập sau vào vở : 
	Phương diện
	Chi tiết
	Đặc sắc nghệ thuật và nội dung.

	* Hoàn cảnh riêng:

1/ Lời thơ nào tái hiện những tâm sự của người lính về hoàn cảnh riêng của mình? 

2/ Em có nhận xét gì về những hình ảnh thơ “ruộng nương, gian nhà, giếng nước, gốc đa”? 

3/ Hình ảnh “ gian nhà không mặc kệ gió lung lay” gợi trong em điều gì? 

      Từ “mặc kệ” mang ý nghĩa gì?

4/ Hãy hình dung khi tâm sự với nhau về cảnh ngộ riêng, trong họ nảy sinh tình cảm gì?

    Như vậy tình đồng chí có sức mạnh như thế nào khi họ thấu hiểu tâm sự về hoàn cảnh riêng?
	
	


Nhiệm vụ 3:  Đọc bài thơ Đồng chí 1(từ -> “ Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh -> tay nắm lấy bàn tay”) và hoàn thiện phiếu bài tập sau vào vở : 
	Phương diện
	Chi tiết
	Đặc sắc nghệ thuật và nội dung.

	* Những trải nghiệm cuộc sống chiến trường:

1/ Lời thơ nào tái hiện trải nghiệm cuộc sống của người lính khi ở chiến trường?

2/ Nhận xét về những chi tiết thơ( có thật hay hư cấu)? Cấu trúc câu thơ có gì đặc biệt?

3/ Từ đó ta thấy cuộc sống của những người lính hiện lên ntn?
	
	


Nhiệm vụ 4: Đọc bài thơ Đồng chí 1(từ -> “ Đêm nay rừng hoang sương muối -> hết”) và hoàn thiện phiếu bài tập sau vào vở : 
3- Biểu tượng về người lính chống Pháp:
	Phương diện
	Chi tiết
	Đặc sắc nghệ thuật và nội dung.

	1/ Hình ảnh người lính được gợi ra từ bối cảnh thời gian, không gian, thời tiết nào?

2/ Trong hiện thực nghiệt ngã ấy, hình tượng người lính được khắc họa trong tư thế ntn? Họ phát hiện ra điều gì?

3/ Đoạn thơ kết hợp những bút pháp nào? Em cảm nhận gì về hình ảnh thơ “ Đầu súng trăng treo”?

4/ Vẻ đẹp về sức mạnh của tình đồng chí qua 3 câu thơ cuối?
	
	


Nhiệm vụ 5: Quan sát toàn bộ bài thơ Đồng chí và hoàn thiện phiếu bài tập sau vào vở : 
III- Tổng kết:

	1/ Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật bài thơ?
	

	2/ Bài thơ thể hiện nội dung gì?
	


c- Sản phẩm:

 Sản phẩm 1: Cơ sở của tình đồng chí
	Phương diện
	        Chi tiết 
	Nhận xét của em

	- Hoàn cảnh xuất thân: 
	+ Anh: nước mặn đồng chua.
+ Tôi : đất cày lên sỏi đá.
	-> Xuất thân từ những vùng quê nghèo khó, cằn cỗi, họ là những người nông dân mặc áo lính có cùng cảnh ngộ, cùng giai cấp.

	Quan hệ trước khi gặp nhau.
	+ Đôi người xa lạ

+ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
	-> không hề quen biết, không hẹn mà gặp.

	- Những điểm chung của cuộc sống chiến trường:
	  + “ súng bên súng”

  + “ đầu sát bên đầu”.

  + “ đêm rét chung chăn”.
	-> Cuộc sống của họ có chung nhiệm vụ, chung lí tưởng, chung thiếu thốn của chiến trường.

	 Tình cảm khi họ trở thành người lính:
	là “ đôi tri kỉ”, là đồng chí.

	Rất tự nhiên, họ nhanh chóng trở thành tri kỉ.

	- Đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ
	+ Lời thơ giới thiệu về quê hương tự nhiên như những lời trò chuyện tâm tình.

+ Hình ảnh thơ sóng đôi, đối ứng “ quê hương anh- làng tôi”, “ súng bên súng- đầu sát bên đầu”.

+ Những thành ngữ “ nước mặn đồng chua”, “ đất cày lên sỏi đá”.

+ Những hình ảnh hoán dụ gần gũi “ súng bên súng- đầu sát bên đầu”, ” đêm rét chung chăn”
+ Những câu thơ tự do, ngắt nhịp đột ngột làm thành câu đặc biệt Đồng chí.
	-> Những người lính trong thơ Chính Hữu là những người xuất thân từ giai cấp nông dân. Tình cảm của họ là sự gắn bó tự nhiên của tình cảm giai cấp. Nói khác đi: Cơ sở của tình đồng chí là sự kết tinh cao đẹp của tình bạn, tình người, tình giai cấp, tình đồng đội cao cả.


Sản phẩm 2:  Biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí.

	Phương diện
	Chi tiết
	Đặc sắc nghệ thuật và nội dung.

	* Hoàn cảnh riêng:


	Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Gian nhà không mặc kệ gió lung lay.

Giếng nước, gốc đa nhớ người ra lính
	- Chọn lọc hình ảnh “ruộng nương, gian nhà, giếng nước, gốc đa” là hình ảnh quen thuộc, gắn bó như máu thịt với người nông dân.

- Biện pháp nhân hóa+ hoán dụ “ giếng nước gốc đa” chỉ quê hương, người thân đang nhớ về các anh. 

- “ gian nhà không” : gợi tả rất hay về cái nghèo mà không tội nghiệp, không ảm đạm

- Từ “ mặc kệ” : chỉ thái độ ra đi đánh giặc một cách dứt khoát của anh bộ đội.

-> Từ tâm sự, họ thấu hiểu, cảm thông sâu xa những tâm tư, nỗi lòng của nhau, tình đồng chí càng thêm gắn bó keo sơn, quyết tâm vì thế cũng càng cao.

=> Tình đồng chí giúp người lính vượt lên hoàn cảnh riêng tư để gắn bó trọn vẹn với cuộc chiến đấu giải phóng quê hương, đất nước.


Sản phẩm 3: 

	Phương diện
	Chi tiết
	Đặc sắc nghệ thuật và nội dung.

	* Những trải nghiệm cuộc sống chiến trường:


	- Trải nghiệm:

“ Biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người, áo rách vai, quần có vài mảnh vá, chân không giày”.

- Tinh thần: 

  + miệng cười buốt giá.

  + “ thương nhau tay nắm lấy bàn tay” bộc lộ tình thương yêu của các anh bộ đội thật thấm thía:


	+ Chi tiết thơ miêu tả hết sức chân thành, mộc mạc, giản dị.

  + Cấu trúc câu thơ cân xứng

( “ áo anh- quần tôi”, “ rách vai- vài mảnh vá”)

-> Người lính trải nghiệm cuộc sống thiếu thốn, gian khổ những năm đầu KC chống Pháp.

-> Người lính trải nghiệm cuộc sống thiếu thốn, gian khổ những năm đầu KC chống Pháp.

-> Đó là sự vui vẻ, tinh thần lạc quan thanh thản, là chất dũng cảm thuộc về bản chất của người dân lao động. HÌnh ảnh “ thương nhau tay nắm lấy bàn tay”
   + Thể hiện sự cảm thông chân thành.

   + Sự sẻ chia lặng lẽ, sâu lắng.

   + Lời thề quyết tâm chiến đấu và chiến thắng.

=> Tình đồng chí tiếp thêm sức mạnh khiến người lính có nghị lực vượt qua khó khăn, thiếu thốn, quyết tâm vì thế cũng ngày càng cao.




Sản phẩm 4:

3- Biểu tượng về người lính chống Pháp:
	Phương diện
	Chi tiết
	Đặc sắc nghệ thuật và nội dung.

	-  Bối cảnh thời gian, không gian:

· Hình ảnh người chiến sĩ:


	 “Đêm nay rừng hoang sương muối” 

 + Tư thế: “ đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới” .

 + Phát hiện: “ Đầu súng trăng treo”.

 
	+ Gợi thời gian cụ thể( đêm nay).
+ Không gian cụ thể( rừng hoang) 

+ Thời tiết cụ thể(sương muối)
-> Câu thơ gợi một hiện thực nghiệt ngã về thời gian, không gian, thời tiết làm nền cho hình ảnh người lính.
- Tư thế chủ động chờ giặc, đoàn kết chiến đấu.
- Hình ảnh vừa hiện thực vừa lãng mạn bay bổng là một phát hiện mới mẻ đầy sáng tạo của nhà thơ.

-> Ba câu thơ cuối nâng hình ảnh cụ thể, hiện thực của người lính gác đêm giữa rừng hoang sương muối thành một biểu tượng đẹp đẽ, thi vị về chân dung người lính những năm đầu KCCP.


Sản phẩm 5: Quan sát toàn bộ bài thơ Đồng chí và hoàn thiện phiếu bài tập sau vào vở : 
III- Tổng kết:

	1/ Nghệ thuật:
	- Hình ảnh thơ chân thực nhưng cũng rất lãng mạn bay bổng.

- Ngôn ngữ thơ giản dị nhưng hàm súc, giàu sức gợi, có ý nghĩa khái quát cao.



	2/ Nội dung:
	- Phác họa thành công hình ảnh anh bộ đội từ những miền quê nghèo của khắp miền đất nước đi đánh giặc.

- Ca ngợi tình đồng chí, đồng đội keo sơn, gắn bó, ấm áp của các anh bộ đội Cụ Hồ trong những năm đầu KCCP.


c- Tổ chức thực hiện:

Bước 1- GV giao cho HS các nhiệm vụ như mục Nội dung và yêu cầu HS nộp lại sản phẩm chậm nhất vào buổi tối trước giờ học.
Bước 2- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà. GV theo dõi từ xa, hỏi thăm quá trình làm bài có gì khó khăn để kịp thời hỗ trợ.  
Bước 3- HS nộp bài thông qua zalo nhóm lớp. GV theo dõi, hỗ trợ những HS gặp khó khăn do vấn đề kĩ thuật. 
Bước 4- GV xem xét sản phẩm của HS, phát hiện, chọn ra những bài có kết quả khác nhau và những tình huống cần đưa ra thảo luận trước lớp.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (trực tuyến, khoảng 60 phút- tiết 49+50; 30 phút- tiết 51)
a- Mục tiêu:
- Đọc diễn cảm một bài thơ hiện đại.

- Bao quát toàn bộ tác phẩm để thấy được mạch cảm xúc của trong bài thơ. 

- Phát hiện và phân tích một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu, từ đó thấy được giá trị nghệ thuật của chúng trong bài thơ.
- Vận dụng viết đoạn văn trình bày cảm nghĩ về một câu thơ, một hình ảnh thơ hay.
b- Nội dung: 

(1) HS chuẩn bị để trình bày về bài làm của mình trước lớp. 

(2) HS lắng nghe phần trình bày của các bạn khác, ghi lại những nội dung bạn có kết quả khác với bản thân và tìm nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau đó. 
c- Sản phẩm: HS ghi lại được những nội dung mà các bạn khác có kết quả khác với mình, đưa ra nhận định kết quả nào đúng và giải thích tại sao.
d- Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung. 

Bước 2: Một số HS trình bày về bài làm của mình khi được GV chỉ định. Các HS khác thực hiện nhiệm vụ lắng nghe và ghi chép điểm khác với bài làm của mình. GV điều hành phần trình bày, đặt thêm câu hỏi để làm rõ sự giống và khác nhau trong mỗi bài.

 
1/ Vì sao lại trả lời sai?


2/ Vì sao lại chưa hoàn thành bài cô giao

3/ Em cần khắc phục như thế nào với hạn chế trên?
Bước 3: GV nhận xét sơ lược về sự giống nhau và khác nhau trong bài làm của cả lớp; có thể chọn một vài HS báo cáo/ giải thích kết quả bài làm (dựa vào những gì các em đã nộp để chọn HS theo ý đồ); yêu cầu HS thảo luận thêm các nội dung sau đây: 
 
? Em hiểu thế nào là hiện thực và lãng mạn?

Bước 4: GV kết luận: 

           (1)- Như mục Sản phẩm trong hoạt động 1.
          (2)- Hiện thực: bắt nguồn từ thực tế cuộc sống.
              - lãng mạn: trên cơ sở hiện thực, thể hiện cái nhìn lạc quan tươi sáng.
Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng 5 phút giao nhiệm vụ, thực hiện ở nhà)
a- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết nhiệm vụ thực tiễn. 

b- Nội dung: 
Nhiệm vụ về nhà: 
1/ Em hãy viết đoạn văn theo mô hình diễn dịch trình bày cảm nhận của em về ba câu thơ cuối bài thơ Đồng chí?
 
2/ - Tìm đọc: 
                  +  Đồng chí của Chính Hữu (Trần Đình Sử - “ Đọc văn, học văn”).

                  + Đồng chí- bài thơ hiện thực hay lãng mạn ( Nguyễn Mạnh Hùng -  Báo GD và thời đại số 24).

                  + Bài thơ được biết đến nhiều nhất của Chính Hữu ( Vũ Quần Phương – Thơ với lời bình).


- Học thuộc lòng bài thơ, nắm chắc nội dung phân tích.


- Chuẩn bị: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.

c- Sản phẩm: Bài làm của HS về nhiệm vụ ở mục Nội dung.

d- Tổ chức thực hiện

Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: GV yêu cầu HS nộp bài qua hệ thống quản lí học tập; GV nhận xét vào bài làm.
Bước 4: GV trả bài, chọn một số bài làm tốt của HS để giới thiệu trước lớp vào thời điểm thích hợp.
                    TỪ





Từ láy âm
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